
STT SBD Họ và tên học sinh
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 100010 Lê Thị Kim Anh Nữ 23/01/2008 10A8

2 100011 Lê Thị Trúc Anh Nữ 04/03/2008 10A6

3 100014 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 27/01/2008 10A6

4 100019 Phan Thị Ngọc Anh Nữ 20/09/2008 10A7

5 100020 Trần Bảo Anh Nữ 14/01/2008 10A6

6 100021 Trần Nhật Bảo Anh Nữ 09/08/2008 10A6

7 100022 Trương Đức Anh Nam 19/12/2008 10A6

8 100027 Ngô Thiên Bảo Nam 13/11/2008 10A6

9 100028 Đinh Hoàng Bắc Nam 02/11/2008 10A7

10 100029 Bùi Bảo Bi Nam 01/02/2008 10A6

11 100034 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 14/04/2008 10A7

12 100038 Đoàn Mạnh Cường Nam 09/11/2008 10A7

13 100042 Nguyễn Thị Danh Nữ 07/11/2008 10A7

14 100045 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 29/10/2008 10A7

15 100049 Trần Trọng Dũng Nam 14/06/2008 10A7

16 100051 Vũ Trọng Dũng Nam 30/01/2008 10A7

17 100055 Vũ Đức Duy Nam 02/05/2008 10A7

18 100058 Điểu Đạt Nam 20/12/2008 10A8

19 100062 Thị Đăng Nữ 24/07/2008 10A8

20 100066 Trần Mậu Định Nam 20/11/2008 10A7

21 100071 Phạm Thị Thuỳ Giang Nữ 09/05/2008 10A6

22 100075 Thân Thị Thu Hà Nữ 14/05/2008 10A6

23 100079 Nguyễn Thị Kim Hạnh Nữ 06/07/2008 10A6

24 100080 Đào Anh Hào Nam 16/04/2008 10A7

25 100082 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 29/06/2008 10A7

Danh sách này có 25 học sinh.
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1 100090 Lê Hồng Hiền Nam 22/12/2008 10A6

2 100091 Thào Thị Thu Hiền Nữ 27/12/2008 10A7

3 100092 Trương Đình Thế Hiển Nam 19/10/2008 10A6

4 100097 Phan Bình Hiệu Nam 16/12/2007 10A7

5 100104 Nguyễn Huy Hoàng Nam 28/04/2008 10A7

6 100107 Tiêu Gia Huệ Nữ 23/02/2008 10A7

7 100109 Biện Công Huy Nam 31/05/2008 10A6

8 100110 Nguyễn Ngọc Huy Nam 19/11/2008 10A7

9 100120 Nguyễn Xuân Huỳnh Nam 05/05/2008 10A6

10 100121 Hồ Khắc Hưng Nam 15/04/2008 10A6

11 100122 Phạm Gia Hưng Nam 30/01/2008 10A6

12 100131 Phan Văn Duy Khánh Nam 04/09/2007 10A8

13 100135 Nguyễn Ngọc Khoa Nam 10/02/2008 10A7

14 100138 Đào Trung Kiên Nam 21/01/2008 10A8

15 100139 Nguyễn Trung Kiên Nam 07/06/2008 10A8

16 100140 Điểu Kiến Nam 26/02/2006 10A8

17 100147 Thị Kiều Nữ 11/12/2008 10A8

18 100153 Cao Thị Liễu Nữ 05/07/2008 10A7

19 100154 Bùi Thị Phương Linh Nữ 08/02/2008 10A7

20 100155 Lê Thị Phương Linh Nữ 16/10/2008 10A8

21 100156 Nguyễn Nhật Linh Nữ 21/12/2008 10A7

22 100160 Trương Thị Thùy Linh Nữ 21/10/2008 10A6

23 100163 Hoàng Triệu Long Nam 24/05/2008 10A6

24 100164 Lê Hoàng Long Nam 29/11/2008 10A7

25 100165 Nguyễn Bảo Long Nam 06/07/2006 10A7
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1 100166 Phạm Kim Long Nam 09/06/2008 10A6

2 100168 Trương Hỷ Long Nam 23/03/2008 10A8

3 100172 Nguyễn Văn Lộc Nam 26/08/2007 10A7

4 100174 Thị Luy Nữ 15/10/2008 10A8

5 100182 Nguyễn Bình Minh Nam 20/01/2008 10A7

6 100184 Phạm Cao Minh Nam 27/08/2008 10A8

7 100185 Sú Nhất Minh Nam 17/07/2008 10A8

8 100187 Nguyễn Ngọc Ái My Nữ 03/09/2008 10A6

9 100192 Trần Ngọc Li Na Nữ 20/10/2008 10A8

10 100195 Phạm Bảo Nam Nam 16/12/2008 10A7

11 100196 Phạm Đức Nam Nam 09/07/2008 10A7

12 100198 Phạm Thúy Nga Nữ 30/06/2008 10A6

13 100200 Hà Ngọc Ngân Nữ 02/01/2008 10A7

14 100201 Nguyễn Phan Hoàng Ngân Nữ 01/01/2008 10A6

15 100202 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 28/09/2007 10A7

16 100203 Nguyễn Thị Thùy Ngân Nữ 15/10/2008 10A6

17 100205 Điểu Nghanh Nam 12/03/2008 10A8

18 100206 Bùi Quang Ngọc Nam 16/10/2008 10A7

19 100207 Hoàng Nguyên Như Ngọc Nữ 10/11/2007 10A7

20 100208 Hồ Thị Lệ Ngọc Nữ 27/05/2008 10A6

21 100209 Hồ Thị Thanh Ngọc Nữ 06/10/2008 10A6

22 100213 Triệu Minh Ngọc Nữ 23/08/2008 10A6

23 100217 Nguyễn Văn Nguyên Nam 27/09/2008 10A7

24 100224 Trịnh Việt Nhật Nam 29/11/2008 10A8

25 100228 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 10/10/2008 10A8
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1 100229 Phạm Thị Phương Nhi Nữ 04/01/2008 10A8

2 100232 Vy Thị Yến Nhi Nữ 15/07/2008 10A6

3 100233 Phạm Thị Ngọc Nhớ Nữ 19/10/2008 10A7

4 100235 Nguyễn Hoàng Gia Như Nữ 09/09/2008 10A6

5 100237 Điểu Ninh Nam 14/08/2008 10A8

6 100240 Nguyễn Tấn Phát Nam 01/12/2007 10A8

7 100242 Hoàng Bạch Dương Phi Nam 21/11/2008 10A7

8 100244 Phạm Đức Phong Nam 11/07/2008 10A6

9 100245 Nguyễn Trần Thanh Phúc Nam 02/04/2007 10A8

10 100248 Lê Nguyễn Thu Phương Nữ 28/08/2008 10A8

11 100252 Lê Thị Thu Phượng Nữ 20/09/2008 10A6

12 100253 Tống Thị Thúy Phượng Nữ 18/01/2008 10A6

13 100258 Trần Hồng Quân Nam 14/03/2008 10A6

14 100259 Nguyễn Văn Quế Nam 29/11/2007 10A7

15 100261 Hồ Thị Nhật Quỳnh Nữ 25/11/2008 10A6

16 100264 Nguyễn Khánh Sơn Nam 28/11/2008 10A8

17 100265 Trần Công Sơn Nam 20/11/2008 10A6

18 100267 Bùi Văn Tài Nam 27/10/2008 10A7

19 100268 Nguyễn Văn Tài Nam 01/04/2008 10A6

20 100274 Ngô Văn Tân Nam 12/03/2008 10A8

21 100278 Triệu Văn Thanh Nam 24/04/2008 10A8

22 100283 Lưu Thị Phương Thảo Nữ 20/06/2008 10A6

23 100286 Trương Thị Thanh Thảo Nữ 15/12/2008 10A6

24 100289 Nguyễn Văn Thiên Nam 23/08/2008 10A7

25 100291 Vũ Xuân Thiện Nam 04/08/2008 10A6
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1 100292 Nguyễn Minh Phú Thịnh Nam 15/07/2008 10A6

2 100305 Nguyễn Thị Quỳnh Thư Nữ 11/11/2008 10A6

3 100317 Lê Huỳnh Kiều Trang Nữ 27/03/2008 10A7

4 100322 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 06/11/2007 10A8

5 100326 Huỳnh Thanh Trọng Nam 14/02/2008 10A6

6 100328 Lê Thanh Trúc Nữ 25/12/2008 10A8

7 100329 Thị Trúc Nữ 12/07/2008 10A8

8 100331 Võ Văn Trung Nam 25/04/2008 10A7

9 100334 Lê Anh Tú Nam 20/08/2008 10A7

10 100335 Lê Thị Cẩm Tú Nữ 08/11/2008 10A6

11 100337 Trần Thị Cẩm Tú Nữ 25/09/2008 10A8

12 100338 Huỳnh Anh Tuấn Nam 27/10/2008 10A6

13 100340 Bùi Xuân Tuyền Nam 26/08/2008 10A7

14 100341 Nguyễn Trung Tuyến Nam 01/01/2008 10A8

15 100344 Lê Hoàng Nhã Uyên Nữ 08/03/2008 10A7

16 100345 Lê Nguyễn Phương Uyên Nữ 02/09/2008 10A6

17 100348 Lê Thị Thảo Vân Nữ 07/06/2008 10A7

18 100349 Lê Thị Thúy Vân Nữ 04/08/2008 10A8

19 100352 Nguyễn Ngọc Bảo Vi Nữ 01/01/2008 10A6

20 100354 Điểu Vĩ Nam 27/08/2008 10A8

21 100356 Huỳnh Lê Duy Việt Nam 19/02/2008 10A8

22 100359 Lê Ngọc Vũ Nam 31/01/2007 10A7

23 100360 Nguyễn Văn Vương Nam 13/12/2008 10A7

24 100362 Vũ Yến Vy Nữ 20/05/2008 10A6
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